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	TRƯỜNG THCS VĨNH CHÂN


	ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG LỚP 9

NĂM HỌC: 2024 - 2025

MÔN: KHTN1 (VẬT LÍ) (Đề thi có 03 trang)

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)


Lưu ý: 

- Thí sinh làm bài thi (cả phần trắc nghiệm khách quan và phần tự luận) trên tờ giấy thi.

- Thí sinh được phép sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Bảng tính tan. Các thể tích khí đều đo ở điều kiện chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm).
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có cả động năng và thế năng? Chọn mốc thế năng tại mặt đất.
A. Một máy bay đang chuyển động trên đường băng của sân bay.
B. Một ô tô đang đỗ trong bến xe.
C. Một máy bay đang bay trên cao.
D. Một ô tô đang chuyển động trên đường.

Câu 2. Hai vật có khối lượng là m và 2m đặt ở hai độ cao lần lượt là 2h và h. Thế năng hấp dẫn của vật thức nhất so với vật thứ hai là
A. bằng hai lần vật thứ hai.
B. bằng một nửa vật thứ hai.
C. bằng một phần tư vật thứ hai. 
D. bằng vật thứ hai.
Câu 3. Ở xứ lạnh tại sao người ta thường làm cửa sổ có hai hay ba lớp kính? Chọn câu trả lời đúng nhất?

A. Đề phòng lớp này vỡ thì còn có lớp khác.

B. Không khí giữa hai tấm kính cách nhiệt tốt làm giảm sự mất nhiệt trong nhà.

C. Để tăng thêm bề dày của kính.

D. Để tránh gió lạnh thổi vào nhà.

Câu 4. Tại sao khi đun nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đất trên cùng một bếp lửa thì nước trong ấm nhôm chóng sôi hơn?

A. Vì nhôm mỏng hơn. 





B. Vì nhôm có tính dẫn nhiệt tốt hơn.

C. Vì nhôm có khối lượng nhỏ hơn
D. Vì nhôm có khối lượng riêng nhỏ hơn

Câu 5. Dãy chất nào sau đây đều là oxide base?

       
A. NO2, K2O, MgO, CuO.                           
B. K2O, CaO, Fe2O3, CuO.

       
C. CO2, N2O, MgO, Fe2O3.                          
D. CaO, BaO, K2O, SO2.

Câu 6. Kim loại nào không phản ứng với dung dịch coper (II) sunfate (CuSO4)?
            A. Potassium.
B. Magnesium.
C. Silver.

D. Ỉron.

Câu 7. Kim loại nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch KOH?

A. Fe.


B. Ag.


C. Cu.


D. Al.

Câu 8. Trong phòng thí nghiệm, zinc chloride có thể được tạo ra từ zinc oxide. Khối lượng zinc oxide cần phản ứng với dung dịch HCl dư để thu được 34,00 gam zinc chloride là

 A. 20,25 gam.
         B. 16,20 gam.
            C. 28,35 gam.
     D. 24,30 gam.
Câu 9. Trong quá trình dịch mã, phân tử nào sau đây đóng vai trò như “người phiên dịch”? 

A. rRNA. 
B. tRNA. 
C. mRNA. 
D. DNA.

Câu 10. Loại nucleotide có ở phân tử DNA mà không có ở phân tử RNA là


A. Adenine.
B. Uracil.
C. Guanine.              D. Tirocil.

Câu 11. Nhận định nào sau đây là đúng về phân tử DNA?


A. Trong tế bào, phân tử DNA có cấu trúc mạch kép. 


B. mRNA có chức năng vận chuyển axit amin đến nơi tổng hợp protein.


C. RNA có cấu tạo đa phân, các đơn phân là 4 loại A, T, G, X.


D. rRNA có chức năng truyền đạt thông tin di truyền.

Câu 12. Theo nguyên tắc bổ sung thì về mặt số lượng đơn phân trường hợp nào sau đây là đúng?


A. A + G - X = T + X - A                      
B. A = G; T = X                


C. A + T + G = A + X + T             

 D. A + X + T = G + X + T

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Thế năng trọng trường là năng lượng của một vật khi nó ở một độ cao nhất định so với mặt đất.

a) Công thức tính thế năng là: Wt = P.h. 
b) Thế năng của một vật phụ thuộc vào khối lượng và độ cao của vật.

c) Một vật ở độ cao càng lớn thì thế năng càng nhỏ.

d) Để tăng thế năng của vật có thể nâng vật lên độ cao lớn hơn hoặc tăng khối lượng của vật.

Câu 2. Xét dãy bảy kim loại rêng biệt sau: Zn, Ag, Na, Fe, Al, Au, Cu.
     a) Có sáu kim loại phản ứng với khí oxygen khi đốt nóng.

     b) Có bốn kim loại phản ứng với dung dịch hydrochloric acid dư tạo thành muối và giải phóng khí hydrogen.

     c) Có hai kim loại tác dụng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành hydroxide và khí hydrogen. 

     d) Lấy 2,8 gam kim loại sắt cháy hoàn toàn trong bình  khí chlorine (dư) tạo thành 8,125 gam muối iron (III) chloride.

Câu 3: Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân ly độc lập quy định 2 cặp tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho 2 cây (P) có kiểu hình khác nhau về 2 tính trạng giao phấn với nhau thu được F1. Theo lí thuyết về F1, hãy xác định phát biểu đúng /sai. 


a) Có thể chỉ có một loại kiểu hình.




c) Có thể có tỉ lệ kiểu hình 1: 1:1:1.


b) Có thể có tỉ lệ phân li kiểu hình 1:1.  




d) Có thể có tỉ lệ phân li kiểu hình 3:1.

PHẦN 2. PHẦN TỰ LUẬN (14,0 điểm).

Câu 1. (2,5 điểm)

        Bạn An đi xe đạp điện từ A đi đến B, trên nửa đoạn đường đầu đi với tốc độ không đổi v1, nửa đoạn đường sau đi với tốc độ không đổi v2. Bạn Nguyên đi xe đạp điện từ B đi đến A, trong nửa thời gian đầu đi với tốc độ không đổi v1, nửa thời gian sau đi với tốc độ không đổi v2. Biết v1=12 km/h và v2=36 km/h. Nếu Nguyên xuất phát muộn hơn 20 phút so với An thì Nguyên đến A và An đến B cùng một lúc. Coi chuyển động của An và Nguyên là những chuyển động thẳng.

        a) Tính tốc độ trung bình của An và Nguyên trên cả quãng đường AB. 

        b) Tính quãng đường AB.

        c) Nếu An và Nguyên xuất phát cùng lúc thì hai bạn sẽ gặp nhau tại vị trí cách A một khoảng bằng bao nhiêu?

Câu 2. (2,0 điểm)
Một quả cầu có trọng lượng riêng d1=8200N/m3, thể tích V1=100cm3, nổi trên mặt một bình nước. Người ta rót dầu vào phủ kín hoàn toàn quả cầu. Trọng lượng riêng của dầu là d2=7000N/m3 và của nước là d3=10000N/m3.

a,  Tính thể tích phần quả cầu ngập trong nước khi đã đổ dầu.

b,  Nếu tiếp tục rót thêm dầu vào thì thể tích phần ngập trong nước của quả cầu thay đổi như thế nào?

Câu 3. (2,5 điểm)
Bình nhiệt lượng kế A chứa nước và một quả cân bằng kim loại ở nhiệt độ t1 = 740C, bình nhiệt lượng kế B chứa rượu ở nhiệt độ t2 = 200C. Lấy quả cân từ bình A nhúng vào rượu trong bình B, nhiệt độ bình B khi cân bằng nhiệt là 240C. Sau đó lấy quả cân từ bình B nhúng vào nước trong bình A, nhiệt độ bình A khi cân bằng nhiệt là 720C.
a. Tiếp tục lấy quả cân từ  bình A nhúng trở lại vào bình B lần thứ hai thì nhiệt độ bình B khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu?

b. Sau đó lại đổ rượu và quả cân ở bình B vào bình A thì nhiệt độ trong bình A khi có cân bằng nhiệt là bao nhiêu? Cho rằng chỉ có nước, rượu trong các bình và quả cân trao đổi nhiệt với nhau.

Câu 4. (3,0 điểm)
Một vật phẳng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, sao cho điểm B nằm trên trục chính và cách quang tâm của thấu kính một khoảng BO = a. Nhận thấy rằng nếu dịch vật đi một khoảng b = 5cm lại gần hoặc ra xa thấu kính thì đều được ảnh có độ cao bằng ba lần vật, trong đó một ảnh cùng chiều và một ảnh ngược chiều với vật. Không dùng công thức thấu kính, hãy xác định khoảng cách a và vị trí tiêu điểm của thấu kính. 
Câu 5: (4,0 điểm)

         Cho mạch điện như hình vẽ. Hiệu điện thế 
giữa hai đầu mạch AB không đổi và bằng U. 

          Các ampe kế giống nhau, có cùng 
điện trở Ra; R = 12 Ω; Rx là biến trở.

a) Chứng minh rằng với mọi giá trị 
của biến trở Rx thì số chỉ của ampe kế A1 và A3 bằng nhau.

         b) Khi Rx = 12 Ω thì ampe kế A1 chỉ I1 = 0,12A, ampe kế A2 chỉ I2 = 0,04 A. Biết dòng điện qua ampe kế A2 có chiều từ M đến N. 

Tìm Ra và U.

        c) Tìm Rx để tổng số chỉ của ba ampe kế là 215 mA.

        d) Tìm Rx để công suất tỏa nhiệt trên Rx là 0,0192 W.

--------------------Hết--------------------

Họ và tên thí sinh:............................................................................, SBD:……..............

 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
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